Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán: Mua sắm Thang máy.
- Gói thầu: Cung cấp lắp đặt Thang máy
- Tên chủ đầu tư: Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ Chủ đầu tư: Số 179 đường Xuân Diệu, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại trụ sở làm việc Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh, Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh và Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói
Quy mô dự toán: 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Thang máy
	Hệ thống
	3


1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa đảm bảo đúng quy cách, thông số kỹ thuật, mẫu mã được duyệt, chất lượng mới 100%, Sản xuất năm 2025 trở về sau.
-	Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư Chứng nhận xuất xứ CO (bản gốc), Chứng nhận chất lượng CQ (bản gốc), Chứng thư giám định tình trạng hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền của (bản gốc), Vận đơn (Bill of Lading, bản gốc), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list, bản gốc) đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng (bản gốc) đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu.
- Giá của gói thầu đã bao gồm các loại thuế, chi phí lắp đặt, vận chuyển, chuyển giao công nghệ và các chi phí liên quan khác (chưa bao gồm chi phí cải tạo hố thang).
- Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết)
-  Catalô hoặc tài liệu của nhà sản xuất, hãng sản xuất chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (không bao gồm vật tư, phụ kiện). Với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.
- Chất lượng: Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại 1.2.b chương này “Yêu cầu kỹ thuật cụ thể”.
- Thương hiệu sản xuất thang máy: Nhóm nước G7.
- Bảo hành thang máy: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao
- Thang máy nguyên chiếc, đồng bộ từ 01 hãng sản xuất trừ các vật tư lắp đặt, như: Giá đỡ ray (Bracket), Ắcquy, Bulông nở sắt, que hàn, dầu, mỡ, bóng đèn, cáp nguồn.
· Kiểm định an toàn và cấp phiếu kiểm định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.
	b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	Bảng số 2: Thông số kỹ thuật yêu cầu
	1. Đặc tính kỹ thuật cơ bản
	

	Loại thang
	Tải khách loại có phòng máy

	Tải trọng
	750 KG/11 người

	Loại cửa
	CO - Hai cánh mở ra hai bên từ trung tâm

	Tốc độ
	60 m/phút - 1.0 m/giây

	Số điểm dừng
	5

	Tầng phục vụ
	1,2,3,4,5

	Điều khiển vận hành nhóm
	Điều khiển đơn 1C-2BC

	Vị trí phòng máy
	Ngay trên hố thang

	Vị trí đối trọng
	Phía sau phòng thang

	Thanh dẫn hướng
	Cabin
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	
	Đối trọng
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	Cấu trúc hố thang
	 Cột bê tông, dầm bê tông theo tầng và tường gạch

	Nguồn điện động lực
	Xoay chiều 3 pha, 380V, 50Hz

	Nguồn điện chiếu sáng
	Xoay chiều 1 pha, 220V, 50Hz

	Hệ điều khiển
	Động cơ chính và động cơ cửa cabin được điều khiển bằng phương pháp biến đổi điện áp và biến đổi tần số, cùng với điều khiển vi xử lý

	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	Tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 hoặc tương đương

	2. Các kích thước liên quan
	

	Kích thước phòng thang
	1400 mm (Rộng/W) x 1350 mm (Sâu/D) x 2200 mm (Cao/H)

	Kích thước cửa
	800 mm (Rộng/W) x 2100 mm (Cao/H)

	Kích thước hố thang
	1750 mm (Rộng/W) x 1910 mm (Sâu/D)

	Kích thước phòng máy
	Theo thiết kế, cao tối thiểu 2200 mm

	Hành trình
	Theo thiết kế

	Chiều sâu Pit
	1400 mm

	Đỉnh hố thang
	4400 mm

	3. Thiết kế phòng thang
	

	Trần phòng thang
	Kiểu S00, thép phủ sơn

	Vách phòng thang
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L hoặc tương đương

	Cửa phòng thang
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L hoặc tương đương

	Đố cửa trên
	Inox sọc nhuyễn SUS430 hoặc tương đương

	Vách trước
	Inox sọc nhuyễn SUS430 hoặc tương đương

	Viền chân vách
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L hoặc tương đương

	Sàn thang
	Sàn đá granite trong nước, màu chỉ định, chiều dày hoàn thiện sau thi công 20 mm.

	Khối lượng trang trí
	25 Kg

	Ngưỡng cửa phòng thang
	Nhôm cứng định hình

	Bảng điều khiển
	Dạng bảng âm, mặt Inox sọc nhuyễn SUS430, hiển thị tầng và chiều hoạt động bằng Led

	Tay vịn
	Tay vịn tròn inox sọc nhuyễn SUS304 hoặc tương đương, 1 tay vịn trên vách sau

	Lối thoát hiểm khẩn cấp
	Trên trần phòng thang

	Quạt thông gió
	Trên trần phòng thang


	4. Thiết kế cửa tầng
	

	Loại cửa
	CO – Hai cánh mở sang hai bên từ trung tâm

	Khung cửa các tầng
	Model E-102 hoặc tương đương khung bản hẹp, Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Cửa các tầng
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L hoặc tương đương

	Hiển thị và nút bấm các tầng
	Hiển thị & nút gọi tầng 

	5. Các tính năng
	

	5.1. Tính năng vận hành khẩn cấp
	

	Đèn chiếu sáng khẩn cấp
	Khi mất điện, đèn chiếu sáng khẩn cấp sẽ lập tức tự động chiếu sáng và cung cấp 1 lượng ánh sáng tối thiểu cho phòng thang. (Sử dụng bình ắc-quy khô hoặc pin sạc nhỏ).

	Hồi tầng khẩn cấp khi có báo cháy
	Khi bật công tắc hoặc cảm biến báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, thì tất cả các cuộc gọi sẽ bị hủy, tất cả các thang máy sẽ lập tức trở về và mở cửa tại tầng được chỉ định trước để hành khách thoát ra ngoài.

	Thiết bị dừng tầng khẩn cấp khi có sự cố điện nguồn
	Khi có sự cố về điện nguồn, thang sẽ tự động vận hành đến tầng gần nhất bằng nguồn điện ắc-quy dự phòng và mở cửa để đưa hành khách ra ngoài an toàn
(Khoảng cách cho phép tối đa giữa 2 tầng là 11 m).

	5.2. Tính năng vận hành cửa
	

	Đáp ứng linh hoạt với lỗi cảm biến cửa.
	Hệ thống tự động kiểm tra cảm biến cửa và nếu phát hiện lỗi, hệ thống sẽ xử lý bằng cách trì hoãn thời gian đóng cửa và giảm tốc độ đóng cửa để duy trì phục vụ và bảo đảm an toàn cho hành khách.

	Kiểm soát tốc độ cửa tự động
	Tốc độ cửa sẽ được giám sát và điều chỉnh tự động phù hợp cho từng tầng do tải của cửa tầng là khác nhau tại mỗi tầng.

	Bộ phận phát hiện cửa bị quá tải
	Khi cửa được phát hiện bị quá tải trong lúc đóng hoặc mở, cửa sẽ lập tức đảo chiều.

	Điều khiển cửa điện tử
	Thời gian cửa mở được tối ưu nhờ sử dụng chức năng SR hoặc Muti - Beam Door Sensor để nhận biết hành khách đi vào hay đi ra khỏi thang máy.

	Cảm biến ở cạnh cửa bằng mành tia hồng ngoại.
	Mành tia hồng ngoại được bố trí suốt khoảng 1800mm dọc theo chiều cao cạnh cửa, để phát hiện hành khách hoặc các đối tượng khi đóng cửa (Không thể sử dụng đồng thời cùng với các chức năng SR hay MBSS).

	Chuông báo hiệu khi giữ cửa quá lâu
	Khi cửa bị giữ mở lâu hơn thời gian quy định, sẽ có chuông báo hiệu và cửa sẽ từ từ đóng lại. Nếu chức năng AAN-B hoặc AAN-G được cung cấp, 1 tiếng bíp và giọng nói hướng dẫn sẽ thay cho chuông báo hiệu.

	Đóng cửa lặp lại
	Nếu có vật cản khi cửa đóng, cửa sẽ đóng mở lặp lại đến khi vật cản được dời đi.

	Tái mở cửa bằng nút gọi tầng
	Cửa đang đóng có thể mở lại bằng cách nhấn nút gọi tầng tương ứng với chiều đang
vận hành của thang.

	Thanh an toàn cửa - 1 thanh
	Thanh an toàn cửa (1 thanh) được trang bị để phát hiện hành khách hay các đối tượng khi cửa đang đóng. (Không thể sử dụng đồng thời cùng với các chức năng MBSS).

	5.3. Tính năng vận hành
	

	Bỏ qua gọi tầng khi đầy tải
	Khi thang máy đầy tải sẽ tự động bỏ qua các cuộc gọi tầng để duy trì hiệu quả vận hành tối ưu.

	Hủy cuộc gọi thang


	Khi 1 thang đã đáp ứng xong cuộc gọi thang cuối cùng trong 1 chiều đi, hệ thống sẽ xem các cuộc gọi thang theo chiều ngược lại là cuộc gọi lỗi và xóa chúng.

	
Tự động tắt quạt trong phòng thang
	Sau 1 thời gian định trước mà không có cuộc gọi thang nào, thang máy sẽ tự động tắt quạt để tiết kiệm năng lượng.

	Tự động tắt đèn trong phòng thang
	Sau 1 thời gian định trước mà không có cuộc gọi thang nào, thang máy sẽ tự động tắt đèn để tiết kiệm năng lượng.

	Hủy cuộc gọi sai bằng nút gọi trong phòng thang
	Nếu nhấn nút gọi sai tầng cần đến trong phòng thang, có thể hủy bằng cách nhấn nhanh 2 lần nút đó.

	Hủy cuộc gọi bằng nút gọi ngoài cửa tầng
	Hủy cuộc gọi sai ngoài cửa tầng bằng cách nhấn nhanh nút gọi tương ứng 2 lần.

	Tự động đăng ký cuộc gọi tầng
	Nếu một thang máy không thể đáp ứng hết số hành khách đang chờ, một thang khác sẽ tự động được chỉ định đến để phục vụ những hành khách còn lại.

	Phục vụ độc lập
	Tách thang máy ra khỏi hoạt động nhóm để vận hành độc lập, phục vụ các hoạt động chuyên biệt như bảo trì hay sửa chữa và chỉ đáp ứng các cuộc gọi trong phòng thang.

	Dừng tầng kế tiếp
	Nếu cửa thang máy không thể mở hoàn toàn tại tầng đến, cửa sẽ đóng và thang sẽ tự động di chuyển đến tầng kế hoặc tầng gần nhất mà cửa có thể mở hoàn toàn.

	Chuông báo quá tải
	Chuông sẽ báo khi thang máy bị quá tải. Thang không di chuyển và cửa vẫn mở cho đến khi hành khách ra bớt khỏi thang để thang không còn quá tải.

	Dừng tầng an toàn
	Nếu thang máy dừng ở khoảng giữa các tầng do lỗi thiết bị, bộ điều khiển sẽ kiểm tra nguyên nhân và nếu có thể di chuyển an toàn, thang sẽ di chuyển đến tầng gần nhất với tốc độ thấp và mở cửa.

	5.4. Tính năng báo hiệu và hiển thị
	

	Chuông báo dừng tầng - Trên phòng thang
	Chuông báo dừng tầng sẽ vang lên ngay trước khi thang sẽ dừng tại tầng đến (Chuông được lắp cho cả nóc phòng thang và đáy phòng thang).

	Hệ thống liên lạc nội bộ

	Hệ thống liên lạc nội bộ cho phép hành khách bên trong thang máy và nhân viên tòa nhà ở bên ngoài thang máy có thể liên lạc được với nhau.


- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu. 
Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 
- Tất cả thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và được chủ đầu tư xét duyệt.
- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có, trừ các quy định chi tiết đã có trên bảng số: 02) cho phép không quá ± 5%. 
1.3 Các yêu cầu khác
  1.3.1 Các yêu cầu biện pháp cung cấp:
Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp theo đúng địa điểm, vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
1.3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa:
Kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, … trước khi giao hàng.
Hình thức kiểm tra và thử nghiệm: Sau khi nhà thầu chuyển hàng cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm nghiệm.
Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi lắp đặt. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm. 
Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT. Kiểm tra chạy thử khi hàng hóa lắp (tháng máy) lắp đặt xong.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi lắp đặt.

